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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng 7 năm 2017

DANH SÁCH ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO THAM GIA GIẢNG DẠY
I. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Ngành, nghề: Thiết kế đồ họa
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp

Quy mô tuyển sinh/năm: 
Nhà giáo

1.1. Tổng số nhà giáo: 27
1.2. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi: 25 SV/GV
1.3. Nhà giáo cơ hữu: 27
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	1. 
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	Đỗ Thị Ngát
	Thạc sĩ

Chủ nghĩa xã hội khoa học
	LLDH & GD
	 
	Chính trị
	6

	2. 
	Trần Văn Lượng
	Đại học

Luật dân sự
	CC NVSP dành cho GV CĐ-ĐH
	 
	Pháp luật
	2

	3. 
	Nguyễn Đức Thắng
	Đại học

Thể dục Thể thao
	 CC Sư phạm dạy nghề
	 
	Giáo dục thể chất
	2

	4. 
	Giang Phi Hùng
	Đại học 

Giáo dục QP và AN
	TN ĐHSP TDTT
	 
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	4

	5. 
	Nguyễn Văn Tấn
	Thạc sĩ
Giáo dục học
	 
	KSGD
	Kỹ năng mềm
	3

	6. 
	Nguyễn Thị Minh Quý
	Đại học

Tiếng Anh
	ĐHSP
	
	Ngoại ngữ
(Tiếng Anh)
	4

	7. 
	Nguyễn Vân Giang
	Thạc sĩ

Tin học
	ĐHSP 
	 
	Mỹ thuật cơ bản
	2

	8. 
	Vũ Thị Thái Linh
	Thạc sĩ

Khoa học máy tính
	LL Dạy học ĐH
CCSPDN
	 
	Anh văn chuyên ngành công nghệ thông tin
	2

	9. 
	Nguyễn Văn Minh
	Thạc sĩ

Khoa học máy tính
	ĐHSP 
	 
	Xử lý ảnh với  Photoshop
	4

	10. 
	Nguyễn Thị Khánh Thư
	Đại học

Hệ thống thông tin
	LLDH & GD
CCSPDN
	 
	Cơ sở dữ liệu
	2

	11. 
	Lê Hồng Thái
	Đại học

Công nghệ thông tin
	NVSP
	 
	Cấu trúc dữ liệu & giải thuật
	3

	12. 
	Nguyễn Thị Thủy
	Thạc sĩ
Khoa học máy tính
	KSGD
	 
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	3

	13. 
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	Đại học

Công nghệ thông tin
	LLDH & GD
CCSPDN
	 
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	2

	14. 
	Nguyễn Cao Phong
	Thạc sĩ

Khoa học máy tính
	LLDH
CCSPDN
	 
	Thiết kế chuyển động 2D với  Flash
	3

	15. 
	Võ Anh Trang
	Thạc sĩ

Khoa học máy tính
	Bậc 1
CC SPDN
	 
	Lập trình Web
	4

	16. 
	Nguyễn Văn Danh
	Đại học

Tin học
	NVSP
	 
	Kỹ thuật lập trình
	4

	17. 
	Nguyễn Nguyên Hoàng Ngọc Quyên
	Đại học

Công nghệ thông tin
	Bậc 2 (2007)
	 
	Thiết kế Web
	4

	18. 
	Mai Chiếm Tuấn
	Thạc sĩ

Khoa học máy tính
	Bậc 2 (1997)
ĐHSPKT
	 
	Thiết kế đồ họa với Illustrator
	4

	19. 
	Trần Việt Khánh
	Thạc sĩ

Hệ thống thông tin
	NVSP dành cho GV
CCSPDN
	 
	Biên tập phim với  Premiere
	2

	20. 
	Nguyễn Văn Đôn
	Thạc sĩ

Khoa học máy tính
	NVSP 
CC SPDN
	 
	Thiết kế đồ họa với Corel Draw
	4

	21. 
	Đặng Ngọc Đoàn
	Đại học

Công nghệ thông tin
	NVSP 
CCSPDN
	 
	Đồ án học phần 1
	1

	22. 
	
	
	
	
	Tin học
	4

	23. 
	Bùi Văn Dũng
	Đại học

Tin học
	NVSP
	 
	Đồ án học phần 2
	1

	24. 
	Nguyễn Ngọc Tuyên
	Đại học

Sư phạm Tin học
	ĐHSP
	 
	Thực tập tốt nghiệp
	6

	25. 
	Nguyễn Duy Đạt
	Thạc sĩ

Khoa học máy tính
	NVSP
	 
	Dựng video
	4

	26. 
	Đỗ Thị Hải Yến
	Đại học

Công nghệ thông tin
	LLDH & GD
CCSPDN
	 
	Thiết kế chuyển động 3D với 3D Max
	3

	27. 
	Dương Ngọc Vọng
	Đại học

Công nghệ thông tin
	Bậc 2 (1997)
	 
	Công nghệ Multimedia
	4

	28. 
	Trần Vĩnh Xuyên
	Thạc sĩ

Khoa học máy tính
	NVSP
CCSPDN
	 
	Chế bản với  Indesign
	3


II. KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

1. Ngành, nghề: Phiên dịch
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp

Quy mô tuyển sinh/năm:

Nhà giáo

1.1. Tổng số nhà giáo: 21
1.2. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi: 25 SV/GV
1.3. Nhà giáo cơ hữu: 21
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	2. 
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	Lê Thị Hồng Vân
	Thạc sĩ

Chủ nghĩa xã hội khoa học
	CC NVSP dành cho GV CĐ-ĐH
	 
	Chính trị
	6

	2. 
	Bùi Thành Dũng
	Đại học
Luật học 
	Bậc 2 (2011)
	
	Pháp luật
	2

	3. 
	Lê Thái Hùng
	Thạc sĩ

Giáo dục thể chất
	TN ĐHSP
	 
	Giáo dục thể chất
	2

	4. 
	Ngô Thanh Điền
	Đại học

Giáo dục thể chất

CC đào tạo GV quốc phòng an ninh
	TN ĐHSP TDTT
	 
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	4

	5. 
	Đỗ Tuấn Việt
	Thạc sĩ
Quản lý giáo dục
	LL Dạy học ĐH
	X (2008)
	Kỹ năng mềm
	3

	6. 
	Nguyễn Văn Danh
	Đại học

Tin học
	NVSP
	 
	Tin học
	4

	7. 
	Trương Thị Minh Hà
	Đại học

Sư phạm Tiếng Anh
	ĐHSP


	
	Tiếng Anh Thương mại
	2

	8. 
	
	
	
	
	Tiếng Anh Nhà hàng
	2

	9. 
	Lê Nguyễn Mỹ Trâm
	Thạc sĩ

Ngôn ngữ học ứng dụng (Tiếng Anh)
	ĐHSP
	
	Ngữ pháp 1
	2

	10. 
	
	
	
	
	Ngữ pháp 2
	2

	11. 
	Trần Thanh Trúc
	Thạc sĩ

LL và PP dạy học bộ môn Tiếng Anh
	NVSP
	
	Hình vị học
	2

	12. 
	
	
	
	
	Ngữ nghĩa học
	4

	13. 
	Nguyễn Thị Minh Quý
	Đại học

Tiếng Anh
	ĐHSP
	
	Đọc
	2

	14. 
	
	
	
	
	Thực hành Đọc
	2

	15. 
	Nguyễn Thị Bảo Trân
	Thạc sĩ

LL và PP dạy học bộ môn Tiếng Anh
	ĐHSP
	
	Nghe
	2

	16. 
	
	
	
	
	Thực hành Nghe
	2

	17. 
	Phạm Thị Thu Hiền
	Thạc sĩ

Tiếng Anh
	NVSP
	
	Nói
	2

	18. 
	
	
	
	
	Thực hành Nói  1
	2

	19. 
	
	
	
	
	Thực hành Nói  2
	2

	20. 
	Đinh Trần Phương Thảo
	Đại học

Ngữ văn Anh
	ĐHSP
	
	Đồ án học phần 2
	6

	21. 
	
	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp
	1

	22. 
	Nguyễn Thị Thanh Tú
	Đại học

Sư phạm Tiếng Anh
	ĐHSP


	
	Viết
	2

	23. 
	
	
	
	
	Thực hành Viết
	2

	24. 
	Vương Thanh Thủy
	Thạc sĩ

LL và PP dạy học bộ môn Tiếng Anh
	ĐHSP
	
	Đồ án học phần 1
	1

	25. 
	
	
	
	
	Biên-phiên dịch
	3

	26. 
	
	
	
	
	Thực hành Biên-phiên dịch
	3

	27. 
	Nguyễn Thị Thu Tâm
	Đại học

Tiếng Anh
	ĐHSP
	
	Tiếng Anh du lịch
	3

	28. 
	
	
	
	
	Tiếng Anh Tiếp thị & quảng cáo
	2

	29. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Thạc sĩ

Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
	NVSP
	
	Tiếng Anh kinh doanh
	3

	30. 
	
	
	
	
	Thực hành Phiên dịch Thương mại
	3

	31. 
	Võ Thị Hồng Lan
	Đại học

Sư phạm Tiếng Anh
	ĐHSP


	
	Tiếng Anh Thư điện tử
	2

	32. 
	
	
	
	
	Tiếng Anh Đàm phán
	2

	33. 
	Trần Thị Ánh Tuyết
	Đại học

Tiếng Anh
	LLDH & GD
	X (2015)
	Tiếng Anh Điện thoại
	2

	34. 
	
	
	
	
	Tiếng Anh Khoa học Sức khỏe
	2

	35. 
	Nguyễn Thị Nhuận
	Đại học

Ngữ văn Anh
	ĐHSP
	
	Ngoại ngữ (*)
	4

	36. 
	
	
	
	
	Ngữ âm và âm vị  học
	2

	37. 
	Trương Thị Hồng
	Đại học
Sư phạm Ngữ văn
	ĐHSP
	
	Tiếng Việt thực hành
	2


III. KHOA KINH TẾ

1. Ngành, nghề: Kinh doanh thương mại
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp

Quy mô tuyển sinh/năm:

Nhà giáo

1.1. Tổng số nhà giáo: 20
1.2. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi: 25 SV/GV
1.3. Nhà giáo cơ hữu: 20
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	3. 
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	Đinh Thị Huyên
	Thạc sĩ

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	CC sư phạm dạy nghề
	 
	Chính trị
	6

	2. 
	Đặng Thị Nhật Minh
	Thạc sĩ

Giáo dục học

Đại học
Luật học
	NVSP
	KSGD
	Pháp luật
	2

	3. 
	Nguyễn Mạnh Phương
	Đại học

Giáo dục thể chất
	ĐHSP
	 
	Giáo dục thể chất
	2

	4. 
	Giang Phi Hùng
	Đại học 

Giáo dục QP và AN
	TN ĐHSP TDTT
	 
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	4

	5. 
	Nguyễn Ngọc Phương
	Thạc sĩ
Quản lý giáo dục
	LLDH
	KSGD
	Kỹ năng mềm
	3

	6. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Thạc sĩ

Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
	NVSP
	 
	Ngoại ngữ

(Tiếng Anh)
	4

	7. 
	Nguyễn Thị Thủy
	Đại học

Công nghệ thông tin
	ĐHSPKT 
	 
	Tin học
	4

	8. 
	Đào Anh Tuấn
	Đại học
Luật kinh doanh
	NVSP
	X (2015)
	Luật kinh doanh
	2

	9. 
	
	
	
	
	Kinh tế thương mại và dịch vụ
	3

	10. 
	Phan Thị Huyền Trang
	Đại học
Tài chính ngân hàng
	Giảng dạy CĐ, ĐH
	
	Kinh tế vi mô
	3

	11. 
	
	
	
	
	Kinh tế vĩ mô
	3

	12. 
	Phạm Quỳnh Như
	Thạc sĩ
Tài chính ngân hàng
	PP giảng dạy ĐH theo học chế tín chỉ
	
	Nguyên lý kế toán
	3

	13. 
	
	
	
	
	Quản trị dự án đầu tư
	3

	14. 
	Trịnh Hoàng Hiệp
	Thạc sĩ
Quản trị kinh doanh
	NVSP
	
	Quản trị học
	2

	15. 
	
	
	
	
	Quản trị chất lượng
	3

	16. 
	Võ Thị Kim Thư
	Thạc sĩ
Luật kinh tế
	NVSP
	
	Soạn thảo văn bản
	2

	17. 
	Phạm Thị Gia Tâm
	Thạc sĩ
Quản trị kinh doanh
	 
	X (2015)
	Marketing căn bản
	3

	18. 
	
	
	
	
	Chuyên đề 2
	2

	19. 
	
	
	
	
	Quản trị bán hàng
	2

	20. 
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	Tiến sĩ
Quản trị kinh doanh
	NVSP dành cho GV ĐH,CĐ
	
	Hành vi tổ chức
	3

	21. 
	Lê Thị Thu Thảo
	Thạc sĩ
Kinh tế tài chính, ngân hàng
	NVSP
	
	Tài chính doanh nghiệp
	3

	22. 
	Lê Xuân Thủy
	Thạc sĩ
Kinh doanh và quản lý
	PP giảng dạy ĐH và LLDH
	
	Quản trị xuất nhập khẩu
	3

	23. 
	
	
	
	
	Thanh toán quốc tế
	3

	24. 
	Bùi Ánh Tuyết
	Thạc sĩ
Kế toán
	NVSP
	
	Kế toán doanh nghiệp
	

	25. 
	
	
	
	
	Tâm lý kinh doanh
	3

	26. 
	Lưu Thị Thúy
	Thạc sĩ
Kế toán
	NVSP
	
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	3

	27. 
	
	
	
	
	Chuyên đề 1
	2

	28. 
	Lữ Xuân Trang
	Thạc sĩ
Tài chính ngân hàng
	NVSP
	
	Hệ thống thông tin quản lý
	3

	29. 
	Nguyễn Kính
	Thạc sĩ
Kế toán tài chính
	LL Dạy học ĐH
	
	Thực tập tốt nghiệp
	8


2. Ngành, nghề: Quản trị kinh doanh
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp

Quy mô tuyển sinh/năm:

Nhà giáo

2.1. Tổng số nhà giáo: 20
2.2. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi: 25 SV/GV
2.3. Nhà giáo cơ hữu: 20
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	4. 
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	Phan Thị Thùy Trang
	Thạc sĩ
Kinh tế chính trị
	NVSP dành cho GV
	X (2015)
	Chính trị
	6

	2. 
	Trần Văn Lượng
	Đại học

Luật dân sự
	CC NVSP dành cho GV CĐ - ĐH
	 
	Pháp luật
	2

	3. 
	Nguyễn Phú Tân
	Đại học
Giáo dục thể chất
	ĐHSP
	
	Giáo dục thể chất
	2

	4. 
	Ngô Thanh Điền
	Đại học

Giáo dục thể chất

CC đào tạo GV quốc phòng an ninh
	TN ĐHSP TDTT
	 
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	4

	5. 
	Nguyễn Chí Nhân
	Thạc sĩ
Quản lý giáo dục
	Bậc 2
	 
	Kỹ năng mềm
	3

	6. 
	Phạm Thị Thu Hiền
	Thạc sĩ

Tiếng Anh
	NVSP
	 
	Ngoại ngữ

(Tiếng Anh)
	4

	7. 
	Nguyễn Duy Đạt
	Thạc sĩ

Khoa học máy tính
	NVSP
	 
	Tin học
	4

	8. 
	Phan Thị Huyền Trang
	Đại học
Tài chính ngân hàng
	Giảng dạy CĐ, ĐH
	
	Tài chính doanh nghiệp
	2

	9. 
	
	
	
	
	Quản trị chất lượng
	3

	10. 
	Phạm Quỳnh Như
	Thạc sĩ
Tài chính ngân hàng
	PP giảng dạy ĐH theo học chế tín chỉ
	
	Nguyên lý kế toán
	2

	11. 
	
	
	
	
	Thống kê doanh nghiệp
	2

	12. 
	Phạm Thị Gia Tâm
	Thạc sĩ
Quản trị kinh doanh
	 
	X (2015)
	Marketing căn bản
	2

	13. 
	
	
	
	
	Quản trị kinh doanh và tác nghiệp
	3

	14. 
	
	
	
	
	Thực tập chuyên đề 2
	2

	15. 
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	Tiến sĩ
Quản trị kinh doanh
	NVSP dành cho GV ĐH,CĐ
	
	Hệ thống thông tin quản lý
	2

	16. 
	
	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp
	8

	17. 
	Võ Thị Kim Thư
	Thạc sĩ
Luật kinh tế
	NVSP
	
	Quản trị học
	3

	18. 
	Trịnh Hoàng Hiệp
	Thạc sĩ
Quản trị kinh doanh
	NVSP
	
	Kinh tế thương mại và dịch vụ
	2

	19. 
	
	
	
	
	Chiến lược và kế hoạch kinh doanh
	3

	20. 
	
	
	
	
	Thực tập chuyên đề 1
	2

	21. 
	Lê Xuân Thủy
	Thạc sĩ
Kinh doanh và quản lý
	PP giảng dạy ĐH và LLDH
	
	Tâm lý kinh doanh
	2

	22. 
	
	
	
	
	Quản trị dự án đầu tư
	2

	23. 
	
	
	
	
	Quản trị marketing
	3

	24. 
	Bùi Ánh Tuyết
	Thạc sĩ
Kế toán
	NVSP
	
	Kinh tế vi mô
	3

	25. 
	
	
	
	
	Kinh tế vĩ mô
	2

	26. 
	Lê Thị Thu Thảo
	Thạc sĩ
Kinh tế tài chính, ngân hàng
	NVSP
	
	Quản trị tài chính
	3

	27. 
	
	
	
	
	Nghiệp vụ thanh toán quốc tế
	2

	28. 
	Lưu Thị Thúy
	Thạc sĩ
Kế toán
	NVSP
	
	Kế toán tài chính doanh nghiệp
	3

	29. 
	
	
	
	
	Quản trị rủi ro
	2

	30. 
	Lữ Xuân Trang
	Thạc sĩ
Tài chính ngân hàng
	NVSP
	
	Quản trị nguồn nhân lực
	2

	31. 
	Đào Anh Tuấn
	Đại học
Luật kinh doanh
	NVSP
	X (2015)
	Pháp luật kinh tế
	2

	32. 
	Nguyễn Kính
	Thạc sĩ
Kế toán tài chính
	LL Dạy học ĐH
	
	Hành vi tổ chức
	3


3. Ngành, nghề: Maketing
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp

Quy mô tuyển sinh/năm:

Nhà giáo

3.1. Tổng số nhà giáo: 22
3.2. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi: 25 SV/GV
3.3. Nhà giáo cơ hữu: 22
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	5. 
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	Trần Thị Hồng Thu
	Thạc sĩ

Triết học
	ĐHSP
	 
	Chính trị
	6

	2. 
	Bùi Thành Dũng
	Đại học

Luật học
	Bậc 2 (2011)
	 
	Pháp luật
	2

	3. 
	Nguyễn Đức Thắng
	Đại học

Thể dục Thể thao
	 CC Sư phạm dạy nghề
	 
	Giáo dục thể chất
	2

	4. 
	Giang Phi Hùng
	Đại học 

Giáo dục QP và AN
	TN ĐHSP TDTT
	 
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	4

	5. 
	Nguyễn Thị Nhuận
	Đại học

Ngữ văn Anh
	ĐHSP
	
	Ngoại ngữ

(Tiếng Anh)
	4

	6. 
	Nguyễn Thanh Lâm
	Thạc sĩ
Quản lý giáo dục
	 
	X (2015)
	Kỹ năng mềm 
	3

	7. 
	Nguyễn Sanh Cường
	Đại học

Tin học
	TN ĐHSP Huế
	 
	Tin học
	4

	8. 
	Lê Xuân Thủy
	Thạc sĩ
Kinh doanh và quản lý
	PP giảng dạy ĐH và LLDH
	
	Quản trị học
	3

	9. 
	
	
	
	
	Quản trị doanh nghiệp
	2

	10. 
	
	
	
	
	Thị trường ngoại hối
	2

	11. 
	
	
	
	
	Kinh doanh quốc tế
	2

	12. 
	Bùi Ánh Tuyết
	Thạc sĩ
Kế toán
	NVSP
	
	Kinh tế vi mô
	3

	13. 
	
	
	
	
	Nguyên lý kế toán
	2

	14. 
	Lê Thị Thu Thảo
	Thạc sĩ
Kinh tế tài chính, ngân hàng
	NVSP
	
	Tài chính doanh nghiệp
	2

	15. 
	
	
	
	
	Tâm lý kinh doanh
	2

	16. 
	Lưu Thị Thúy
	Thạc sĩ
Kế toán
	NVSP
	
	Thuế
	2

	17. 
	
	
	
	
	Đồ án học phần 2
	1

	18. 
	Lữ Xuân Trang
	Thạc sĩ
Tài chính ngân hàng
	NVSP
	
	Nguyên lý thống kê
	2

	19. 
	
	
	
	
	Marketing ngân hàng
	2

	20. 
	Đào Anh Tuấn
	Đại học
Luật kinh doanh
	NVSP
	X (2015)
	Kinh tế vĩ mô
	2

	21. 
	
	
	
	
	Pháp luật kinh tế
	2

	22. 
	
	
	
	
	Xúc tiến bán
	3

	23. 
	Phạm Quỳnh Như
	Thạc sĩ
Tài chính ngân hàng
	PP giảng dạy ĐH theo học chế tín chỉ
	
	Thống kê kinh doanh
	3

	24. 
	Trần Thanh Trúc
	Thạc sĩ

LL và PP dạy học bộ môn Tiếng Anh
	NVSP
	
	Tiếng anh chuyên ngành
	2

	25. 
	Nguyễn Khoa
	Thạc sĩ

Quản lý giáo dục

Đại học

Tin học
	Bậc 2 (2005)
	
	Tin học ứng dụng trong kinh doanh
	2

	26. 
	Trịnh Hoàng Hiệp
	Thạc sĩ
Quản trị kinh doanh
	NVSP
	
	Nghiên cứu Marketing
	4

	27. 
	
	
	
	
	Đồ án học phần 1
	1

	28. 
	Võ Thị Kim Thư
	Thạc sĩ
Luật kinh tế
	NVSP
	
	Marketing căn bản
	3

	29. 
	
	
	
	
	Marketing công nghiệp
	3

	30. 
	
	
	
	
	Tổ chức các kênh phân phối
	2

	31. 
	Phạm Thị Gia Tâm
	Thạc sĩ
Quản trị kinh doanh
	 
	X (2015)
	Marketing dịch vụ
	3

	32. 
	
	
	
	
	Quan hệ công chúng
	3

	33. 
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	Tiến sĩ
Quản trị kinh doanh
	NVSP dành cho GV ĐH,CĐ
	
	Hành vi tiêu dùng
	3

	34. 
	
	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp
	6

	35. 
	
	
	
	
	Chiến lược kinh doanh
	2

	36. 
	Phan Thị Huyền Trang
	Đại học
Tài chính ngân hàng
	Giảng dạy CĐ, ĐH
	
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	2

	37. 
	Nguyễn Kính
	Thạc sĩ
Kế toán tài chính
	LL Dạy học ĐH
	
	Thực hành tổng hợp Marketing
	4


4. Ngành, nghề: Maketing thương mại
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp

Quy mô tuyển sinh/năm:

Nhà giáo

4.1. Tổng số nhà giáo: 21
4.2. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi: 25 SV/GV
4.3. Nhà giáo cơ hữu: 21
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	6. 
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	Cao Thị Hồng Thắm
	Đại học
Triết học
	LLDH & GD
	X

(2015)
	Chính trị
	6

	2. 
	Đặng Thị Nhật Minh
	Thạc sĩ

Giáo dục học

Đại học
Luật học
	NVSP
	
	Pháp luật
	2

	3. 
	Lê Thái Hùng
	Thạc sĩ

Giáo dục thể chất
	TN ĐHSP
	 
	Giáo dục thể chất
	2

	4. 
	Ngô Thanh Điền
	Đại học

Giáo dục thể chất

CC đào tạo GV quốc phòng an ninh
	TN ĐHSP TDTT
	 
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	4

	5. 
	Lâm Viết Dũng
	Thạc sĩ
Quản trị kinh doanh
	Bậc 2 (2000)
	 
	Kỹ năng mềm
	3

	6. 
	Lê Nguyễn Mỹ Trâm
	Thạc sĩ

Ngôn ngữ học ứng dụng
	TN ĐHSP
	 
	Ngoại ngữ
	4

	7. 
	Lê Quý Hưng Quốc
	Đại học

Công nghệ thông tin
	NVSP
CC SPDN
	 
	Tin học
	4

	8. 
	Lê Xuân Thủy
	Thạc sĩ
Kinh doanh và quản lý
	PP giảng dạy ĐH và LLDH
	
	Hành vi người tiêu dùng
	3

	9. 
	
	
	
	
	Marketing dịch vụ
	2

	10. 
	
	
	
	
	Chuyên đề
	2

	11. 
	Bùi Ánh Tuyết
	Thạc sĩ
Kế toán
	NVSP
	
	Quản trị bán hàng
	2

	12. 
	
	
	
	
	Quản trị sản phẩm
	2

	13. 
	Lê Thị Thu Thảo
	Thạc sĩ
Kinh tế tài chính ngân hàng
	NVSP
	
	Lý thuyết tài chính
	3

	14. 
	
	
	
	
	Toán tài chính
	2

	15. 
	Lưu Thị Thúy
	Thạc sĩ
Kế toán
	NVSP
	
	Thực tập tốt nghiệp
	5

	16. 
	Lữ Xuân Trang
	Thạc sĩ
Tài chính ngân hàng
	NVSP
	
	Thống kê kinh doanh
	3

	17. 
	Đào Anh Tuấn
	Đại học
Luật kinh doanh
	NVSP
	X (2015)
	Quản trị học
	3

	18. 
	
	
	
	
	Xúc tiến bán hàng
	3

	19. 
	
	
	
	
	Marketing quốc tế
	2

	20. 
	Phạm Quỳnh Như
	Thạc sĩ
Tài chính ngân hàng
	PP giảng dạy ĐH theo học chế tín chỉ
	
	Nguyên lý thống kê
	3

	21. 
	
	
	
	
	Quan hệ công chúng
	2

	22. 
	Trần Thanh Trúc
	Thạc sĩ

LL và PP dạy học bộ môn Tiếng Anh
	NVSP
	
	Anh văn chuyên ngành Marketing
	3

	23. 
	Nguyễn Khoa
	Thạc sĩ

Quản lý giáo dục

Đại học

Tin học
	Bậc 2 (2005)
	
	Tin học ứng dụng trong kinh doanh
	2

	24. 
	Trịnh Hoàng Hiệp
	Thạc sĩ
Quản trị kinh doanh
	NVSP
	
	Quản trị chất lượng và hệ thống thông tin quản lý
	3

	25. 
	
	
	
	
	Kinh tế thương mại
	2

	26. 
	
	
	
	
	Quản trị dự án
	2

	27. 
	Võ Thị Kim Thư
	Thạc sĩ
Luật kinh tế
	NVSP
	
	Pháp luật kinh tế
	2

	28. 
	
	
	
	
	Tổ chức các kênh phân phối
	3

	29. 
	
	
	
	
	Soạn thảo văn bản
	2

	30. 
	
	
	
	
	Quản trị văn phòng
	3

	31. 
	Phạm Thị Gia Tâm
	Thạc sĩ
Quản trị kinh doanh
	 
	X (2015)
	Marketing căn bản
	3

	32. 
	
	
	
	
	Nghiên cứu Marketing
	3

	33. 
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	Tiến sĩ
Quản trị kinh doanh
	NVSP dành cho GV ĐH,CĐ
	
	Quản trị Marketing
	3

	34. 
	Phan Thị Huyền Trang
	Đại học
Tài chính ngân hàng
	Giảng dạy CĐ, ĐH
	
	Kinh tế vi mô
	3

	35. 
	
	
	
	
	Tài chính doanh nghiệp
	3


5. Ngành, nghề: Quản trị bán hàng
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp

Quy mô tuyển sinh/năm:

Nhà giáo

5.1. Tổng số nhà giáo: 19
5.2. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi: 25 SV/GV
5.3. Nhà giáo cơ hữu: 19
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	7. 
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	Lê Thị Mai Hường
	Thạc sĩ
Kinh tế học
	NVSP
	 
	Chính trị
	6

	2. 
	Trần Văn Lượng
	Đại học

Luật dân sự
	CC NVSP dành cho GV CĐ - ĐH
	 
	Pháp luật
	2

	3. 
	Nguyễn Mạnh Phương
	Đại học

Giáo dục thể chất
	ĐHSP
	 
	Giáo dục thể chất
	2

	4. 
	Giang Phi Hùng
	Đại học

Giáo dục thể chất

Đại học 

Giáo dục QP và AN
	TN ĐHSP TDTT
	 
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	4


	5. 
	Nguyễn Ngọc Trang
	Thạc sĩ
Giáo dục học
	NVSP
	KSGD
	Kỹ năng mềm
	3

	6. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Thạc sĩ

Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
	NVSP
	 
	Ngoại ngữ

(Tiếng Anh)
	4

	7. 
	Nguyễn Thị Thủy
	Thạc sĩ
Khoa học máy tính
	ĐHSPKT 
	 
	Tin học
	4

	8. 
	Phan Thị Huyền Trang
	Đại học
Tài chính ngân hàng
	Giảng dạy CĐ, ĐH
	
	Tâm lý kinh doanh
	3

	9. 
	Phạm Quỳnh Như
	Thạc sĩ
Tài chính ngân hàng
	PP giảng dạy ĐH theo học chế tín chỉ
	
	Kinh tế vi mô
	3

	10. 
	
	
	
	
	Thống kê doanh nghiệp
	3

	11. 
	
	
	
	
	Chuyên đề 2
	1

	12. 
	Phạm Thị Gia Tâm
	Thạc sĩ
Quản trị kinh doanh
	 
	X (2015)
	Quản trị học
	3

	13. 
	
	
	
	
	Kỹ năng bán hàng và đàm phán trong bán hàng
	3

	14. 
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	Tiến sĩ
Quản trị kinh doanh
	NVSP dành cho GV ĐH,CĐ
	
	Quản trị nhân lực
	4

	15. 
	
	
	
	
	Văn hóa và đạo đức kinh doanh
	2

	16. 
	Trịnh Hoàng Hiệp
	Thạc sĩ
Quản trị kinh doanh
	NVSP
	
	Thực tập tốt nghiệp
	6

	17. 
	Lê Xuân Thủy
	Thạc sĩ
Kinh doanh và quản lý
	PP giảng dạy ĐH và LLDH
	
	Kinh tế thương mại và dịch vụ
	3

	18. 
	
	
	
	
	Marketing dịch vụ
	2

	19. 
	Võ Thị Kim Thư
	Thạc sĩ
Luật kinh tế
	NVSP
	
	Quản trị bán hàng
	4

	20. 
	
	
	
	
	Hành vi tổ chức
	2

	21. 
	Bùi Ánh Tuyết
	Thạc sĩ
Kế toán
	NVSP
	
	Marketing căn bản
	3

	22. 
	Lê Thị Thu Thảo
	Thạc sĩ
Kinh tế tài chính, ngân hàng
	NVSP
	
	Luật kinh doanh
	2

	23. 
	
	
	
	
	Quản trị tài chính
	4

	24. 
	Lưu Thị Thúy
	Thạc sĩ
Kế toán
	NVSP
	
	Nguyên lý kế toán
	3

	25. 
	
	
	
	
	Chuyên đề 1
	1

	26. 
	Lữ Xuân Trang
	Thạc sĩ
Tài chính ngân hàng
	NVSP
	
	Hành vi người tiêu dùng
	3

	27. 
	
	
	
	
	Quản trị tác nghiệp
	4

	28. 
	Đào Anh Tuấn
	Đại học
Luật kinh doanh
	NVSP
	X (2015)
	Quản trị quan hệ khách hàng
	4

	29. 
	
	
	
	
	Marketing điện tử
	2


6. Ngành, nghề: Tài chính – Ngân hàng
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp

Quy mô tuyển sinh/năm:

Nhà giáo

6.1. Tổng số nhà giáo: 18
6.2. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi: 25 SV/GV
6.3. Nhà giáo cơ hữu: 18
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	8. 
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	Nguyễn Thị Dinh
	Đại học

Giáo dục chính trị
	TN ĐHSP
	 
	Chính trị
	6

	2. 
	Bùi Thành Dũng
	Đại học

Luật học
	Bậc 2 (2011)
	
	Pháp luật
	2

	3. 
	Nguyễn Phú Tân
	Đại học
Giáo dục thể chất
	ĐHSP
	
	Giáo dục thể chất
	2

	4. 
	Giang Phi Hùng
	Đại học 

Giáo dục QP và AN
	TN ĐHSP TDTT
	 
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	4

	5. 
	Nguyễn Văn Tấn
	Thạc sĩ
Giáo dục học
	 
	KSGD
	Kỹ năng mềm
	3

	6. 
	Nguyễn Thị Thanh Tú
	Đại học

Sư phạm Tiếng Anh
	ĐHSP
	
	Ngoại ngữ

(Tiếng Anh)
	4

	7. 
	Bùi Văn Dũng
	Đại học

Tin học
	NVSP
	
	 Tin học
	4

	8. 
	Phan Thị Huyền Trang
	Đại học
Tài chính ngân hàng
	Giảng dạy CĐ, ĐH
	
	Kinh tế vi mô
	3

	9. 
	
	
	
	
	Tài chính tiền tệ
	3

	10. 
	
	
	
	
	Tài chính doanh nghiệp 2
	3

	11. 
	Phạm Quỳnh Như
	Thạc sĩ
Tài chính ngân hàng
	PP giảng dạy ĐH theo học chế tín chỉ
	
	Thống kê doanh nghiệp
	3

	12. 
	Phạm Thị Gia Tâm
	Thạc sĩ
Quản trị kinh doanh
	 
	X (2015)
	Marketing ngân hàng
	3

	13. 
	
	
	
	
	Kinh doanh ngoại hối
	2

	14. 
	Trịnh Hoàng Hiệp
	Thạc sĩ
Quản trị kinh doanh
	NVSP
	
	Kinh tế vĩ mô
	3

	15. 
	
	
	
	
	Quản trị rủi ro tài chính
	3

	16. 
	
	
	
	
	Thị trường chứng khoán
	2

	17. 
	Võ Thị Kim Thư
	Thạc sĩ
Luật kinh tế
	NVSP
	
	Quản trị ngân hàng thương mại
	3

	18. 
	Lưu Thị Thúy
	Thạc sĩ
Kế toán
	NVSP
	
	Thực tập chuyên đề
	2

	19. 
	Lê Xuân Thủy
	Thạc sĩ
Kinh doanh và quản lý
	PP giảng dạy ĐH và LLDH
	
	Phân tích báo cáo tài chính
	3

	20. 
	
	
	
	
	Thanh toán quốc tế
	2

	21. 
	Bùi Ánh Tuyết
	Thạc sĩ
Kế toán
	NVSP
	
	Nguyên lý kế toán
	3

	22. 
	
	
	
	
	Tài chính doanh nghiệp 1
	3

	23. 
	Lê Thị Thu Thảo
	Thạc sĩ
Kinh tế tài chính, ngân hàng
	NVSP
	
	Toán kinh tế
	3

	24. 
	
	
	
	
	Thị trường tài chính
	3

	25. 
	
	
	
	
	Thực tập chuyên đề
	2

	26. 
	Lữ Xuân Trang
	Thạc sĩ
Tài chính ngân hàng
	NVSP
	
	Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
	3

	27. 
	
	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp
	8

	28. 
	Đào Anh Tuấn
	Đại học
Luật kinh doanh
	NVSP
	X (2015)
	Luật kinh tế
	2

	29. 
	
	
	
	
	Soạn thảo văn bản
	2


7. Ngành, nghề: Kế toán ngân hàng
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp

Quy mô tuyển sinh/năm:

Nhà giáo

7.1. Tổng số nhà giáo: 20
7.2. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi: 25 SV/GV
7.3. Nhà giáo cơ hữu: 20
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	9. 
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	Đỗ Thị Thơm
	Thạc sĩ
Triết học
	ĐHSP
	 
	Chính trị
	6

	2. 
	Đặng Thị Nhật Minh
	Thạc sĩ

Giáo dục học

Đại học
Luật học
	NVSP
	KSGD
	Pháp luật
	2

	3. 
	Nguyễn Đức Thắng
	Đại học

Thể dục Thể thao
	 CC Sư phạm dạy nghề
	 
	Giáo dục thể chất
	2

	4. 
	Giang Phi Hùng
	Đại học 

Giáo dục QP và AN
	TN ĐHSP TDTT
	 
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	4

	5. 
	Lê Tất Đạt
	Đại học
Công nghệ thông tin
	NVSP
	X (2015)
	Tin học
	4

	6. 
	Nguyễn Thị Thu Tâm
	Đại học
Tiếng Anh
	ĐHSP
	
	Ngoại ngữ

(Tiếng Anh)
	4

	7. 
	Nguyễn Ngọc Phương
	Thạc sĩ
Quản lý giáo dục
	LLDH
	KSGD
	Kỹ năng mềm 
	3

	8. 
	Đào Anh Tuấn
	Đại học
Luật kinh doanh
	NVSP
	X (2015)
	Luật kinh tế
	2

	9. 
	Phan Thị Huyền Trang
	Đại học
Tài chính ngân hàng
	Giảng dạy CĐ, ĐH
	
	Kinh tế vi mô
	3

	10. 
	Phạm Quỳnh Như
	Thạc sĩ
Tài chính ngân hàng
	PP giảng dạy ĐH theo học chế tín chỉ
	
	Nguyên lý kế toán
	3

	11. 
	
	
	
	
	Kế toán doanh nghiệp
	3

	12. 
	
	
	
	
	Thực hành kế toán ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác
	3

	13. 
	Trịnh Hoàng Hiệp
	Thạc sĩ
Quản trị kinh doanh
	NVSP
	
	Chuyên đề 1
	1

	14. 
	Võ Thị Kim Thư
	Thạc sĩ
Luật kinh tế
	NVSP
	
	Soạn thảo văn bản
	2

	15. 
	
	
	
	
	Thương mại điện tử
	2

	16. 
	Phạm Thị Gia Tâm
	Thạc sĩ
Quản trị kinh doanh
	 
	X (2015)
	Quản trị học
	3

	17. 
	
	
	
	
	Tài chính doanh nghiệp 2
	3

	18. 
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	Tiến sĩ
Quản trị kinh doanh
	NVSP dành cho GV ĐH,CĐ
	
	Quản trị ngân hàng thương mại
	3

	19. 
	
	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp
	6

	20. 
	Lê Thị Thu Thảo
	Thạc sĩ
Kinh tế tài chính, ngân hàng
	NVSP
	
	Tài chính – tiền tệ
	3

	21. 
	
	
	
	
	Nghiệp vụ ngân hàng 2
	3

	22. 
	Lê Xuân Thủy
	Thạc sĩ
Kinh doanh và quản lý
	PP giảng dạy ĐH và LLDH
	
	Tài chính doanh nghiệp 1
	3

	23. 
	
	
	
	
	Chuyên đề 2
	1

	24. 
	
	
	
	
	Thanh toán quốc tế
	2

	25. 
	Bùi Ánh Tuyết
	Thạc sĩ
Kế toán
	NVSP
	
	Kế toán ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác 1
	3

	26. 
	Lưu Thị Thúy
	Thạc sĩ
Kế toán
	NVSP
	
	Tin học kế toán
	2

	27. 
	
	
	
	
	Kế toán ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác 2
	3

	28. 
	Lữ Xuân Trang
	Thạc sĩ
Tài chính ngân hàng
	NVSP
	
	Nguyên lý thống kê
	3

	29. 
	
	
	
	
	Thống kê doanh nghiệp
	3

	30. 
	
	
	
	
	Nghiệp vụ ngân hàng  1
	3

	31. 
	Nguyễn Kính
	Thạc sĩ
Kế toán tài chính
	LL Dạy học ĐH
	
	Phân tích báo cáo tài chính
	2


8. Ngành, nghề: Kiểm toán
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp

Quy mô tuyển sinh/năm:

Nhà giáo

8.1. Tổng số nhà giáo: 20
8.2. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi: 25 SV/GV
8.3. Nhà giáo cơ hữu: 20
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	10. 
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	Hoàng Thị Trang
	Thạc sĩ
Chính trị học
	NVSP
	
	Chính trị
	6

	2. 
	Trần Văn Lượng
	Đại học

Luật dân sự
	CC NVSP dành cho GV CĐ - ĐH
	 
	Pháp luật
	2

	3. 
	Lê Thái Hùng
	Thạc sĩ

Giáo dục thể chất
	TN ĐHSP
	 
	Giáo dục thể chất
	2

	4. 
	Ngô Thanh Điền
	Đại học

Giáo dục thể chất

CC đào tạo GV quốc phòng an ninh
	TN ĐHSP TDTT
	 
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	4

	5. 
	Nguyễn Chí Nhân
	Thạc sĩ
Quản lý giáo dục
	Bậc 2
	 
	Kỹ năng mềm
	3

	6. 
	Trần Thanh Trúc
	Thạc sĩ

Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh
	NVSP
	 
	Ngoại ngữ

(Tiếng Anh)
	4

	7. 
	Võ Anh Trang
	Thạc sĩ

Khoa học máy tính
	- Bậc 1
- CC SPDN
	
	Tin học
	4

	8. 
	Đào Anh Tuấn
	Đại học
Luật kinh doanh
	NVSP
	X (2015)
	Luật kinh tế
	3

	9. 
	Phan Thị Huyền Trang
	Đại học
Tài chính ngân hàng
	Giảng dạy CĐ, ĐH
	
	Lý thuyết tài chính tiền tệ
	3

	10. 
	Phạm Quỳnh Như
	Thạc sĩ
Tài chính ngân hàng
	PP giảng dạy ĐH theo học chế tín chỉ
	
	Kế toán tài chính 1
	3

	11. 
	Trịnh Hoàng Hiệp
	Thạc sĩ
Quản trị kinh doanh
	NVSP
	
	Kiểm soát nội bộ
	3

	12. 
	
	
	
	
	Chuyên đề 1
	2

	13. 
	Võ Thị Kim Thư
	Thạc sĩ
Luật kinh tế
	NVSP
	
	Luật doanh nghiệp
	2

	14. 
	Phạm Thị Gia Tâm
	Thạc sĩ
Quản trị kinh doanh
	 
	X (2015)
	Marketing
	3

	15. 
	
	
	
	
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	2

	16. 
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	Tiến sĩ
Quản trị kinh doanh
	NVSP dành cho GVĐH,CĐ
	
	Kế toán thuế
	3

	17. 
	Lê Xuân Thủy
	Thạc sĩ
Kinh doanh và quản lý
	PP giảng dạy ĐH và LLDH
	
	Chuyên đề 2
	2

	18. 
	Bùi Ánh Tuyết
	Thạc sĩ
Kế toán
	NVSP
	
	Kinh tế vi mô
	3

	19. 
	
	
	
	
	Kế toán tài chính 2
	3

	20. 
	Lê Thị Thu Thảo
	Thạc sĩ
Kinh tế tài chính, ngân hàng
	NVSP
	
	Kiểm toán báo cáo tài chính 2
	3

	21. 
	
	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp
	6

	22. 
	Lưu Thị Thúy
	Thạc sĩ
Kế toán
	NVSP
	
	Nguyên lý kế toán
	3

	23. 
	
	
	
	
	Kế toán quản trị
	3

	24. 
	
	
	
	
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	3

	25. 
	Lữ Xuân Trang
	Thạc sĩ
Tài chính ngân hàng
	NVSP
	
	Nguyên lý thống kê
	3

	26. 
	
	
	
	
	Kiểm toán báo cáo tài chính 1
	3

	27. 
	Nguyễn Kính
	Thạc sĩ
Kế toán tài chính
	LL Dạy học ĐH
	
	Kiểm toán 1
	3

	28. 
	
	
	
	
	Kiểm toán 2
	3

	29. 
	
	
	
	
	Kiểm toán hoạt động
	3


IV. KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC

1. Ngành, nghề: Lắp ráp ô tô
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp

Quy mô tuyển sinh/năm:

Nhà giáo

1.1. Tổng số nhà giáo: 26
1.2. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi: 25 SV/GV
1.3. Nhà giáo cơ hữu: 26
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	11. 
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	Nguyễn Anh Kiệt
	Đại học

Giáo dục Chính trị
	ĐHSP
	
	Chính trị
	6

	2. 
	Bùi Thành Dũng
	Đại học

Luật học
	Bậc 2 (2011)
	
	Pháp luật
	2

	3. 
	Nguyễn Đức Thắng
	Đại học

Thể dục Thể thao
	 CC Sư phạm dạy nghề
	 
	Giáo dục thể chất
	2

	4. 
	Ngô Thanh Điền
	Đại học

Giáo dục thể chất

CC đào tạo GV quốc phòng an ninh
	TN ĐHSP TDTT
	 
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	4

	5. 
	Nguyễn Ngọc Phương
	Thạc sĩ
Quản lý giáo dục
	LLDH
	KSGD
	Kỹ năng mềm
	3

	6. 
	Vương Thanh Thủy
	Thạc sĩ

LL và PP dạy học bộ môn Tiếng Anh
	ĐHSP
	 
	Ngoại ngữ

(Tiếng Anh)
	4

	7. 
	Vũ Thị Thái Linh
	Thạc sĩ

Khoa học máy tính
	LL Dạy học ĐH

CC SPDN 
	
	Tin học
	4

	8. 
	Nguyễn Duy Hải
	Thạc sĩ

Kỹ thuật cơ khí
	LL Dạy học ĐH
CCSPDN
	
	Vẽ kỹ thuật
	3

	9. 
	Nguyễn Thanh Vũ
	Đại học

Cơ khí chế tạo máy
	Bậc 2 (2012)
ĐHSPKT
	
	Dung sai - kỹ thuật đo
	2

	10. 
	Nguyễn Thành Long
	Kỹ sư

Cơ khí chế tạo máy
	Bậc 2 (2001)
ĐH SPKT
	
	Nguyên lý – chi tiết máy
	2

	11. 
	Lư Thị Yến Vũ
	Đại học

Cơ khí chế tạo máy
	NVSP
CC SPDN
	
	Vật liệu học
	2

	12. 
	Nguyễn Tiến Dũng
	Đại học

Cơ khí chế tạo máy
	Bậc 2 (1997)
ĐH SPKT
	
	Công nghệ kim loại
	2

	13. 
	
	
	
	
	Đồ án học phần 2
	1

	14. 
	Võ Thúy Phương
	Kỹ sư

Cơ học kỹ thuật
	Chứng chỉ SP bậc 1,2
	
	Sức bền vật liệu
	2

	15. 
	Nguyễn Vũ Xuân Thì
	Đại học

Công nghệ chế biến thủy sản
	CC NVSP
	
	An toàn và môi trường công nghiệp
	2

	16. 
	Trần Thanh Trúc
	Thạc sĩ

Lý luận và PP dạy học bộ môn Tiếng Anh
	CC NVSP
	
	Anh văn chuyên ngành
	2

	17. 
	Nguyễn Thành Đức
	Thạc sĩ

Kỹ thuật Cơ khí Động lực
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (2003)
	
	Hệ thống điện – điện tử ôtô
	3

	18. 
	
	
	
	
	Quản lý dịch vụ ôtô  
	2

	19. 
	Hoàng Phúc Bảo
	Đại học

Cơ khí  động lực
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (2013)
	
	Động cơ đốt trong
	3

	20. 
	
	
	
	
	TT kỹ thuật pha sơn và chỉnh màu
	2

	21. 
	Nguyễn Hữu Mạnh
	Thạc sĩ

Kỹ thuật Cơ khí Động lực- Kỹ thuật ô tô
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (2005) 
	
	Ôtô
	2

	22. 
	
	
	
	
	Kiến thức cơ bản về sơn và thiết bị sơn ôtô
	3

	23. 
	Chung Trần Thế Vinh
	Thạc sĩ

Công nghệ chế tạo máy
	- Bậc 2 (2004)
- ĐH SPKT
	
	TT hàn MIG/MAG cơ bản
	2

	24. 
	
	
	
	
	Đồ án học phần 1
	1

	25. 
	Nguyễn Thanh Hùng
	Thạc sĩ

Kỹ thuật ô tô máy kéo
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (2008)
	
	TT lắp ráp hệ thống truyền lực
	2

	26. 
	
	
	
	
	TT lắp ráp hệ thống treo và hệ thống lái
	2

	27. 
	Hồ Văn Hóa
	Thạc sĩ

Kỹ thuật Cơ khí Động lực
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (2011)
	
	TT lắp ráp hệ thống phanh
	2

	28. 
	Hà Quốc Bảo
	Thạc sĩ

Kỹ thuật Cơ khí Động lực
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (2013)
	
	TT lắp ráp hệ thống điện động cơ
	2

	29. 
	Võ Đắc Thịnh
	Thạc sĩ

Kỹ thuật ô tô, máy kéo
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (2001) 
	
	Thực tập tốt nghiệp
	6

	30. 
	Phan Anh Tuấn Kiệt
	Thạc sĩ

Kỹ thuật Cơ khí Động lực
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (2006) 
	
	Vận hành và thử xe
	2

	31. 
	
	
	
	
	TT kỹ thuật phun sơn
	2

	32. 
	Phạm Nguyễn Đức Trung
	Thạc sĩ

Kỹ thuật ô tô, máy kéo
	Bậc 2 (2012)
	
	Kỹ thuật pha sơn và chỉnh màu
	3

	33. 
	
	
	
	
	TT kỹ thuật tạo nền và mặt bề trước khi sơn
	3

	34. 
	Triệu Phú Nguyên
	Thạc sĩ

Kỹ thuật Cơ khí Động lực
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (2009)
	
	TT lắp ráp hệ thống nhiên liệu
	2

	35. 
	
	
	
	
	TT lắp ráp động cơ
	3


2. Ngành, nghề: Sửa chữa máy tàu thủy
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp

Quy mô tuyển sinh/năm:

Nhà giáo

2.1. Tổng số nhà giáo: 22
2.2. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi: 25 SV/GV
2.3. Nhà giáo cơ hữu: 22
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	12. 
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	Thạc sĩ

Kinh tế chính trị
	NVSP dành cho GV ĐH - CĐ
	
	Chính trị
	6

	2. 
	Đặng Thị Nhật Minh
	Thạc sĩ

Giáo dục học

Đại học
Luật học
	NVSP
	KSGD
	Pháp luật
	2

	3. 
	Nguyễn Phú Tân
	Đại học
Giáo dục thể chất
	ĐHSP
	
	Giáo dục thể chất
	2

	4. 
	Giang Phi Hùng
	Đại học 

Giáo dục QP và AN
	TN ĐHSP TDTT
	 
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	4

	5. 
	Lâm Viết Dũng
	Thạc sĩ
Quản trị kinh doanh
	Bậc 2 (2000)
	 
	Kỹ năng mềm
	3

	6. 
	Phạm Thị Thu Hiền
	Thạc sĩ

Tiếng Anh
	NVSP
	 
	Ngoại ngữ

(Tiếng Anh)
	4

	7. 
	Lê Hồng Thái
	Đại học

Công nghệ thông tin
	NVSP
	
	Tin học
	4

	8. 
	Phan Văn Thành
	Đại học

Chế tạo máy
	KSGD
	
	Vẽ kỹ thuật
	3

	9. 
	Nguyễn Thanh Vũ
	Đại học

Cơ khí chế tạo máy
	- Bậc 2 (2012)
- ĐHSPKT
	
	Dung sai kỹ thuật đo
	2

	10. 
	Nguyễn Tiến Nhân
	Thạc sĩ

Chế tạo máy
	- Bậc 2 (2005)
- ĐHSPKT
	
	Nguyên lý - chi tiết máy
	3

	11. 
	Võ Đắc Thịnh
	Thạc sĩ

Kỹ thuật ô tô, máy kéo
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (2001) 
	
	Lý thuyết tàu thủy
	3

	12. 
	Đặng Thái Sơn
	Thạc sĩ

Kỹ thuật ô tô, máy kéo
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2003)
	
	Điện tử cơ bản
	3

	13. 
	Phan Anh Tuấn Kiệt
	Thạc sĩ

Kỹ thuật Cơ khí Động lực
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (2006) 
	
	Động cơ diesel tàu thủy 1
	3

	14. 
	Nguyễn Thanh Vĩnh Phúc
	Đại học

Cơ khí chế tạo máy
	- Bậc 1
- CC SPDN
	
	Thực tập hàn cơ bản
	1

	15. 
	Nguyễn Thành Đức
	Thạc sĩ

Kỹ thuật Cơ khí Động lực
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (2003)
	
	Điện tàu thủy
	3

	16. 
	Nguyễn Minh Thái
	Kỹ sư

Cơ khí động lực
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (2008)
	
	Thực tập sửa chữa các chi tiết tĩnh của động cơ diesel tàu thủy
	2

	17. 
	
	
	
	
	Thực tập sửa chữa các chi tiết động của động cơ diesel tàu thủy
	2

	18. 
	Nguyễn Thanh Hùng
	Thạc sĩ

Kỹ thuật ô tô máy kéo
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (2008)
	
	Thực tập sửa chữa hệ thống lái
	2

	19. 
	Nguyễn Phụ Thượng Lưu
	Tiến sĩ

Cơ khí ô tô tự động hóa
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (2006)
	
	Thực tập tốt nghiệp
	6

	20. 
	Đỗ Thị Phương Khanh
	Thạc sĩ

Kỹ thuật Cơ khí
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (1995)
	
	Auto Cad
	2

	21. 
	Võ Minh Quang
	Đại học

Công nghệ chế tạo máy
	ĐHSPKT
	
	Thực tập nguội cơ bản
	1

	22. 
	
	
	
	
	Đồ án học phần 1
	1

	23. 
	Nguyễn Hữu Mạnh
	Thạc sĩ

Kỹ thuật Cơ khí Động lực- Kỹ thuật ô tô
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (2005) 
	
	Hệ thống động lực tàu
	2

	24. 
	
	
	
	
	Hệ thống tự động tàu
	2

	25. 
	Triệu Phú Nguyên
	Thạc sĩ

Kỹ thuật Cơ khí Động lực
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (2009)
	
	Thực tập sửa chữa hệ thống nhiên liệu
	2

	26. 
	
	
	
	
	Công nghệ sửa chữa
	2


3. Ngành, nghề: Bảo trì sửa chữa xe máy
Trình độ đào tạo: Trung cấp

Quy mô tuyển sinh/năm:

Nhà giáo

3.1. Tổng số nhà giáo: 25
3.2. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi: 25 SV/GV
3.3. Nhà giáo cơ hữu: 25
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	13. 
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	Hoàng Thị Trang
	Thạc sĩ
Chính trị học
	NVSP
	
	Chính trị
	6

	2. 
	Trần Văn Lượng
	Đại học

Luật dân sự
	CC NVSP dành cho GV CĐ ĐH
	 
	Pháp luật
	2

	3. 
	Nguyễn Mạnh Phương
	Đại học

Giáo dục thể chất
	ĐHSP
	 
	Giáo dục thể chất
	2

	4. 
	Nguyễn Văn Tấn
	Thạc sĩ
Giáo dục học
	 
	KSGD
	Kỹ năng mềm
	3

	5. 
	Trần Việt Khánh
	Thạc sĩ

Hệ thống thông tin
	· NVSP dành cho GV

· CC SPDN
	
	Tin học
	4

	6. 
	Ngô Thanh Điền
	Đại học

Giáo dục thể chất

CC đào tạo GV quốc phòng an ninh
	TN ĐHSP TDTT
	 
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	4

	7. 
	Nguyễn Thị Bảo Trân
	Thạc sĩ

Lý luận và PP dạy học bộ môn Tiếng Anh
	ĐHSP
	 
	Ngoại ngữ

(Tiếng Anh)
	4

	8. 
	Vũ Quang Khải
	Đại học

Cơ khí chế tạo máy
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (1995)
	
	Vẽ kỹ thuật
	3

	9. 
	Phan Thị Xuân Trang
	Đại học

Kỹ thuật CN
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (1995)
	
	Dung sai - kỹ thuật đo
	2

	10. 
	Vũ Quang Khải
	Đại học

Cơ khí chế tạo máy
	Bậc 2 (1995)
ĐHSPKT
	
	Vật liệu học
	2

	11. 
	Nguyễn Tiến Dũng
	Đại học

Cơ khí chế tạo máy
	Bậc 2 (1997)
ĐHSPKT
	
	Công nghệ kim loại
	2

	12. 
	Nguyễn Tam Cương
	Thạc sĩ

Quản lý KH và công nghệ

Đại học

Cơ khí chế tạo máy
	Bậc 2 (2005)
ĐH SPKT
	
	Sức bền vật liệu
	2

	13. 
	Đỗ Thị Phương Khanh
	Thạc sĩ

Kỹ thuật Cơ khí
	Bậc 2 (1995)
ĐH SPKT
	
	AutoCAD (2D)
	2

	14. 
	Nguyễn Vũ Xuân Thì
	Đại học

Công nghệ chế biến thủy sản
	CC NVSP
	
	An toàn và môi trường công nghiệp
	2

	15. 
	Nguyễn Thành Đức
	Thạc sĩ

Kỹ thuật Cơ khí Động lực
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (2003)
	
	TT BD,SC hệ thống khởi động, đánh lửa
	2

	16. 
	Hoàng Phúc Bảo
	Đại học

Cơ khí  động lực
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (2013)
	
	Chẩn đoán và sửa chữa “Pan” tổng hợp
	2

	17. 
	Nguyễn Anh Tuấn
	Thạc sĩ

Khai thác và bảo trì ôtô, máy kéo
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (2002) 
	
	TT bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xe máy
	3

	18. 
	
	
	
	
	Đồ án học phần 1
	1

	19. 
	Nguyễn Thanh Hùng
	Thạc sĩ

Kỹ thuật ô tô máy kéo
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (2008)
	
	Vận hành và thử xe
	2

	20. 
	Hồ Văn Hóa
	Thạc sĩ

Kỹ thuật Cơ khí Động lực
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (2011)
	
	TT bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lái và khung sườn xe máy
	2

	21. 
	Hà Quốc Bảo
	Thạc sĩ

Kỹ thuật Cơ khí Động lực
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (2013)
	
	TT bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống chiếu sáng, tín hiệu
	2

	22. 
	Nguyễn Minh Thái
	Kỹ sư

Cơ khí động lực
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (2008)
	
	TT bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phanh, treo và truyền động xe máy
	2

	23. 
	Phan Anh Tuấn Kiệt
	Thạc sĩ

Kỹ thuật Cơ khí Động lực
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (2006) 
	
	Thực tập tốt nghiệp
	6

	24. 
	Phạm Nguyễn Đức Trung
	Thạc sĩ

Kỹ thuật ô tô, máy kéo
	Bậc 2 (2012)
	
	Thực tập động cơ xe máy
	2

	25. 
	Trần Quốc Duy
	Kỹ sư

Công nghệ ô tô
	Bậc 2 (2011)
	
	Kỹ thuật chung về xe máy
	3

	26. 
	Triệu Phú Nguyên
	Thạc sĩ

Kỹ thuật Cơ khí Động lực
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (2009)
	
	Hệ thống điện – điện tử
	3


4. Ngành, nghề: Bảo trì sửa chữa máy bay
Trình độ đào tạo: Trung cấp

Quy mô tuyển sinh/năm:

Nhà giáo

4.1. Tổng số nhà giáo: 18
4.2. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi: 25 SV/GV
4.3. Nhà giáo cơ hữu: 13
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	14. 
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	Lê Thị Hồng Vân
	Thạc sĩ

Chủ nghĩa xã hội khoa học
	CC NVSP dành cho GV CĐ - ĐH
	 
	Chính trị
	6

	2. 
	Bùi Thành Dũng
	Đại học

Luật học
	Bậc 2 (2011)
	
	Pháp luật
	2

	3. 
	Lê Thái Hùng
	Thạc sĩ

Giáo dục thể chất
	TN ĐHSP
	 
	Giáo dục thể chất
	2

	4. 
	Giang Phi Hùng
	Đại học 

Giáo dục QP và AN
	TN ĐHSP TDTT
	 
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	4

	5. 
	Đỗ Tuấn Việt
	Thạc sĩ
Quản lý giáo dục
	LL Dạy học ĐH
	X (2008)
	Kỹ năng mềm
	3

	6. 
	Đinh Trần Phương Thảo
	Đại học
Ngữ văn Anh
	ĐHSP
	 
	Ngoại ngữ

(Tiếng Anh)
	4

	7. 
	Nguyễn Ngọc Tuyên
	Đại học

Sư phạm Tin học
	ĐHSP
	
	Tin học
	4

	8. 
	Trương Thị Phương Hồng
	Đại học

Cơ khí chế tạo máy
	Bậc 2 (2005)
ĐH SPKT
	
	Vẽ kỹ thuật
	3

	9. 
	Lê Tiến Đạt
	Thạc sĩ
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa
	ĐHSPKT
Bậc 2 (2000)
	
	Điện cơ bản
	3

	10. 
	Kiều Trung Tín
	Kỹ sư

Kỹ thuật Ô tô - Máy động lực
	CĐSP
	Bậc 3/7 
	Khí động học cơ bản
	3

	11. 
	Nguyễn Duy Hải
	Thạc sĩ

Kỹ thuật cơ khí
	LL Dạy học ĐH
 CC SPDN
	
	Vật liệu và các chi tiết ghép nối
	2

	12. 
	Đặng Đức Minh
	Thạc sĩ
Kỹ thuật điện tử
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2002)
	
	Kỹ thuật số - hệ thống thiết bị điện tử
	3

	13. 
	Nguyễn Anh Tuấn
	Thạc sĩ

Khai thác và bảo trì ôtô, máy kéo
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (2002) 
	
	Thực tập tốt nghiệp
	6


4.4. Nhà giáo thỉnh giảng: 5
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy
	Tổng số giờ giảng dạy/năm

	1. 
	Nguyễn Duy Thiện
	Đại học

Kỹ thuật hàng không
	
	
	Cấu trúc máy bay
	2

	2. 
	
	
	
	
	Hệ thống cơ khí máy bay
	2

	3. 
	Dương Thị Thu Linh
	Thạc sĩ

Kỹ thuật hàng không
	
	
	Hệ thống điện - điện tử máy bay
	3

	4. 
	
	
	
	
	Thực tập tay nghề cơ bản 1 
	2

	5. 
	Nguyễn Anh Thi
	Tiến sĩ

Kỹ thuật Hàng không
	
	
	Thực tập tay nghề cơ bản 2
	3

	6. 
	
	
	
	
	Thực tập bảo dưỡng máy bay 1
	3

	7. 
	Nguyễn Thế Hoàng
	Tiến sĩ

Kỹ thuật hàng không
	
	
	Thực tập bảo dưỡng máy bay 2
	3

	8. 
	
	
	
	
	Động cơ tuốc bin khí
	2

	9. 
	
	
	
	
	Đồ án học phần 
	1

	10. 
	Ngô Đình Trí
	Đại học

Kỹ thuật hàng không
	
	
	Luật hàng không
	2

	11. 
	
	
	
	
	Cánh quạt
	2


5. Ngành, nghề: Bảo trì sửa chữa máy xây dựng và máy nâng chuyển
Trình độ đào tạo: Trung cấp

Quy mô tuyển sinh/năm:

Nhà giáo

5.1. Tổng số nhà giáo: 23
5.2. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi: 25 SV/GV
5.3. Nhà giáo cơ hữu: 23
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	15. 
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	Đỗ Thị Ngát
	Thạc sĩ

Chủ nghĩa xã hội khoa học
	LLDH & GD
	 
	Chính trị
	6

	2. 
	Đặng Thị Nhật Minh
	Thạc sĩ

Giáo dục học

Đại học
Luật học
	NVSP
	KSGD
	Pháp luật
	2

	3. 
	Nguyễn Đức Thắng
	Đại học

Thể dục Thể thao
	 CC Sư phạm dạy nghề
	 
	Giáo dục thể chất
	2

	4. 
	Ngô Thanh Điền
	Đại học

Giáo dục thể chất

CC đào tạo GV quốc phòng an ninh
	TN ĐHSP TDTT
	 
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	4

	5. 
	Nguyễn Chí Nhân
	Thạc sĩ
Quản lý giáo dục
	Bậc 2
	 
	Kỹ năng mềm
	3

	6. 
	Võ Thị Hồng Lan
	Đại học
Sư phạm Tiếng Anh
	ĐHSP
	 
	Ngoại ngữ

(Tiếng Anh)
	4

	7. 
	Trần Vĩnh Xuyên
	Thạc sĩ

Khoa học máy tính
	NVSP

CC SPDN
	
	Tin học
	4

	8. 
	Trần Quang Khải
	Đại học

Cơ khí chế tạo máy
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (1995
	
	Vẽ kỹ thuật
	3

	9. 
	Bùi Anh Tuấn
	Thạc sĩ

Kỹ thuật cơ khí
	Bậc 2 (2011)
ĐH SPKT
	
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	3

	10. 
	Đặng Thái Sơn
	Thạc sĩ

Kỹ thuật ô tô, máy kéo
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2003)
	
	Điện kỹ thuật
	3

	11. 
	Nguyễn Thái Bình
	Thạc sĩ

Kỹ thuật ô tô, máy kéo
	ĐHSPKT
Bậc 2 (1998)
	
	Nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn
	3

	12. 
	
	
	
	
	Thực tập sửa chữa hệ thống lái
	2

	13. 
	Kiều Trung Tín
	Kỹ sư

Kỹ thuật Ô tô - Máy động lực
	CĐSP
	Bậc 3/7 
	Thực tập sửa chữa hệ thống nhiên liệu
	2

	14. 
	Phan Thị Xuân Trang
	Đại học

Kỹ thuật CN
	Bậc 2 (1995)
ĐH SPKT
	
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	2

	15. 
	Trần Minh Tuấn
	Thạc sĩ

Kỹ thuật Cơ khí Động lực
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (2009)
	
	Công nghệ phục hồi chi tiết
	3

	16. 
	Nguyễn Phụ Thượng Lưu
	Tiến sĩ
Cơ khí ô tô tự động hóa
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (2006)
	
	Thực tập sửa chữa hệ thống truyền động
	2

	17. 
	Võ Minh Quang
	Đại học

Công nghệ chế tạo máy
	ĐHSPKT
	
	Thực tập nguội cơ bản
	1

	18. 
	Võ Đắc Thịnh
	Thạc sĩ

Kỹ thuật ô tô, máy kéo
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (2001) 
	
	Tổ chức quản lý sản xuất
	2

	19. 
	Trần Minh Tuấn
	Thạc sĩ

Kỹ thuật Cơ khí Động lực
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (2009)
	
	Thực tập tốt nghiệp
	6

	20. 
	Nguyễn Hữu Mạnh
	Thạc sĩ

Kỹ thuật Cơ khí Động lực- Kỹ thuật ô tô
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (2005) 
	
	Công nghệ thủy lực - khí nén ứng dụng
	2

	21. 
	Nguyễn Thanh Vĩnh Phúc
	Đại học

Cơ khí chế tạo máy
	- Bậc 1
- CC SPDN
	
	Thực tập hàn cơ bản
	1

	22. 
	
	
	
	
	Đồ án học phần 1
	1

	23. 
	Nguyễn Thanh Hùng
	Thạc sĩ

Kỹ thuật ô tô máy kéo
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (2008)
	
	Thực tập sửa chữa hệ thống phanh
	2

	24. 
	Hồ Văn Hóa
	Thạc sĩ

Kỹ thuật Cơ khí Động lực
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (2011)
	
	Thực tập sửa chữa hệ thống di chuyển
	2

	25. 
	Phan Anh Tuấn Kiệt
	Thạc sĩ

Kỹ thuật Cơ khí Động lực
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (2006) 
	
	Chẩn đoán máy nâng chuyển
	2


V. KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

1. Ngành, nghề: Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp

Quy mô tuyển sinh/năm:

Nhà giáo

1.1. Tổng số nhà giáo: 32
1.2. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi: 25 SV/GV
1.3. Nhà giáo cơ hữu: 32
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	16. 
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	Thạc sĩ

Kinh tế chính trị
	NVSP dành cho GV ĐH - CĐ
	
	Chính trị
	6

	2. 
	Bùi Thành Dũng
	Kỹ sư

Luật học 
	Bậc 2 (2011)
	
	Pháp luật
	2

	3. 
	Nguyễn Phú Tân
	Đại học
Giáo dục thể chất
	ĐHSP
	
	Giáo dục thể chất
	2

	4. 
	Ngô Thanh Điền
	Đại học

Giáo dục thể chất

CC đào tạo GV quốc phòng an ninh
	CĐSP
	
	Giáo dục quốc phòng – An ninh
	4

	5. 
	Nguyễn Thanh Lâm
	Thạc sĩ
Quản lý giáo dục
	 
	X (2015)
	Kỹ năng mềm 
	3

	6. 
	Đinh Trần Phương Thảo
	Đại học

Ngữ văn Anh
	ĐHSP
	
	Ngoại ngữ

(Tiếng Anh)
	4

	7. 
	Mai Chiếm Tuấn
	Thạc sĩ
Khoa học máy tính
	ĐHSPKT

Bậc 2 (1997)
	
	Tin học
	4

	8. 
	Nguyễn Anh Tăng
	Thạc sĩ
Mạng và hệ thống điện
	ĐHSPKT
Bậc 2 (1998)
	
	Mạch điện
	3

	9. 
	Trần Công Tiến
	Đại học
Kỹ thuật điện và điện tử
	ĐHSPKT
Bậc 2 (1995)
	
	Vật lý ứng dụng trong kỹ thuật y sinh
	2

	10. 
	Nguyễn Minh Đức (A)
	Đại học

Điện tử công nghiệp
	
	KSGD
	Kỹ thuật số
	2

	11. 
	Nguyễn Minh Đức (B)
	Đại học
Điều khiển tự động
	Bậc 1
	X (2015)
	TT Kỹ thuật số
	2

	12. 
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	Đại học
Vật lý
	Bậc 2 (2005)
	
	Điện tử cơ bản
	2

	13. 
	
	
	
	
	TT Điện tử cơ bản
	2

	14. 
	Tăng Cẩm Huê
	Đại học
Kỹ thuật điện và điện tử
	ĐHSPKT
Bậc 2 (2010)
	
	An toàn điện
	2

	15. 
	Nguyễn Thùy Linh
	Thạc sĩ
Kỹ thuật điện
	ĐHSPKT
Bậc 2 (2009)
	
	Máy điện
	3

	16. 
	Lê Tiến Đạt
	Thạc sĩ
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa
	ĐHSPKT
Bậc 2 (2000)
	
	Lập trình PLC
	2

	17. 
	Mạnh Lê Hoàn
	Thạc sĩ

Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa
	LLDH & GD
	X (2015)
	TT PLC
	2

	18. 
	Lê Thế Huân
	Đại học
Điện khí hóa và cung cấp điện
	 
	KSGD
	Trang bị điện
	2

	19. 
	Quách Minh Thử
	Thạc sĩ
Kỹ thuật điện  
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2004)
	
	TT Trang bị điện
	2

	20. 
	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	Đại học
Điện - điện tử
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2000)
	
	Điện tử công suất
	2

	21. 
	Nguyễn Văn Yên
	Thạc sĩ
Thiết bị, mạng và nhà máy điện
	Bậc 1
	X
(2015)
	TT Điện cơ bản
	2

	22. 
	Nguyễn Hồng Đức
	Đại học
Điện công nghiệp
	Bậc 2 (1995)
	
	TT Vẽ Điện – Điện tử
	2

	23. 
	Vũ Hạnh Chiêu
	Thạc sĩ
Thiết bị, mạng và nhà máy điện
	LLDH & GD
	X (2015)
	Anh văn chuyên ngành
	2

	24. 
	Đặng Đức Minh
	Thạc sĩ
Kỹ thuật điện tử
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2002)
	
	Vi xử lý
	2

	25. 
	
	
	
	
	TT Vi xử lý
	2

	26. 
	Trần Hiếu Trinh
	Đại học
Vật lý điện tử
	Bậc 2 (2005)
	
	Kỹ thuật thiết bị hình ảnh
	3

	27. 
	Trần Nguyên Bảo Trân
	Thạc sĩ
Điều khiển học kỹ thuật
	 
	X

(2016)
	Kỹ thuật thiết bị cơ điện y tế
	2

	28. 
	Huỳnh Ngọc Mai
	Thạc sĩ
Tự động hoá
	ĐHSPKT
Bậc 2 (1995)
	
	Đồ án học phần 1
	1

	29. 
	
	
	
	
	Đồ án học phần 2
	1

	30. 
	Châu Văn Bảo
	Thạc sĩ

Thiết bị mạng và nhà máy điện
	Bậc 2 (1999)
	
	Thực tập tốt nghiệp
	6

	31. 
	Võ Cường
	Thạc sĩ
Kỹ thuật cơ điện tử
	ĐHSPKT
Bậc 2 (2002)
	
	TT Kỹ thuật thiết bị chẩn đoán hình ảnh
	2

	32. 
	Bốc Minh Trí
	Thạc sĩ
Điện tử  viễn thông
	LLDH & GD
	X

(2015)
	TT Kỹ thuật thiết bị cơ điện y tế
	2

	33. 
	Nguyễn Hồng Đức
	Đại học
Điện công nghiệp
	Bậc 2 (1995)
	
	TT Đo lường và cảm biến
	2

	34. 
	Nguyễn Thanh Tú
	Thạc sĩ
Vật lý kỹ thuật
	ĐHSP
	
	Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm
	2

	35. 
	
	
	
	
	TT Máy theo dõi, điều trị bệnh nhân
	2

	36. 
	Trang Thị Xuân Uyên
	
	
	
	Giải phẫu và sinh lý học cơ thể người
	2

	37. 
	
	
	
	
	Hệ thống nước RO dùng trong Y tế 
	2


VI. KHOA CÔNG NGHỆ MAY – THỜI TRANG

1. Ngành, nghề: Kinh tế gia đình
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp

Quy mô tuyển sinh/năm:

Nhà giáo

1.1. Tổng số nhà giáo: 21
1.2. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi: 25 SV/GV
1.3. Nhà giáo cơ hữu: 16
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	17. 
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	Phạm Thị Vinh
	Đại học

Sư phạm Giáo dục Chính trị
	ĐHSP
	 
	Chính trị
	6

	2. 
	Trần Văn Lượng
	Đại học

Luật dân sự
	CC NVSP dành cho GV CĐ - ĐH
	 
	Pháp luật
	2

	3. 
	Nguyễn Mạnh Phương
	Đại học

Giáo dục thể chất
	ĐHSP
	 
	Giáo dục thể chất
	2

	4. 
	Giang Phi Hùng
	Đại học 

Giáo dục QP và AN
	TN ĐHSP TDTT
	 
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	4

	5. 
	Nguyễn Ngọc Trang
	Thạc sĩ
Giáo dục học
	NVSP
	KSGD
	- Kỹ năng mềm
	3

	6. 
	Võ Thị Hồng Lan
	Đại học
Sư phạm Tiếng Anh
	ĐHSP
	
	Ngoại ngữ

(Tiếng Anh)
	4

	7. 
	Trần Vĩnh Xuyên
	Thạc sĩ

Khoa học máy tính
	NVSP
	X 

(2015)
	Tin học
	4

	8. 
	Trương Việt Khánh Trang
	Thạc sĩ

Quản lý giáo dục

Đại học 

Kỹ thuật nữ công
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (2008)
	
	Thực tập pha chế cocktail
	2

	9. 
	
	
	
	
	Nấu ăn Âu - Á
	3

	10. 
	
	
	
	
	Văn hóa ẩm thực
	2

	11. 
	Phạm Thị Thanh Thúy
	Thạc sĩ

Giáo dục học

Đại học

Kỹ thuật nữ công
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2011)
	
	Làm bánh Việt Nam
	3

	12. 
	
	
	
	
	Marketing nhà hàng
	2

	13. 
	
	
	
	
	Dinh dưỡng lý thuyết
	2

	14. 
	Nguyễn Ngọc Thọ
	Thạc sĩ

Công nghệ Vật liệu dệt May
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2008)
	
	Thực tập tốt nghiệp
	6

	15. 
	
	
	
	
	Thực tập thiết kế rập
	2

	16. 
	Lâm Thị Phương Thùy
	Thạc sĩ

Công nghệ Vật liệu dệt May
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2006)
	
	May trang phục 1
	4

	17. 
	
	
	
	
	Tin học ứng dụng ngành may
	2

	18. 
	Nguyễn Bạch Cẩm Dung
	Kỹ sư

Công nghệ May
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2007)
	
	Kỹ thuật may cơ bản
	5

	19. 
	Nguyễn Thị Hiền
	Kỹ sư

Kỹ thuật nữ công
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2008)
	
	Làm bánh Âu Á
	3

	20. 
	
	
	
	
	Tồn trữ thực phẩm
	2

	21. 
	
	
	
	
	Đồ án 1
	1

	22. 
	
	
	
	
	Đồ án 2
	1

	23. 
	Bùi Thị Ngọc Sương
	Đại học

Công nghệ cắt may
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2008)
	
	TT  phát triển mẫu trên manequin
	2

	24. 
	
	
	
	
	Bếp công nghiệp
	2

	25. 
	Chế Vân Cầm
	Đại học

Thiết kế thời trang
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2011)
	
	Thiết kế trang phục trên  mannequin cơ bản
	2

	26. 
	
	
	
	
	Cơ sở thiết kế trang phục
	2

	27. 
	Phạm Quỳnh Như
	Thạc sĩ

Tài chính ngân hàng
	PP giảng dạy ĐH theo học chế tín chỉ
	
	Kế toán định mức
	2

	28. 
	
	
	
	
	Quản trị gia đình
	2


1.4. Nhà giáo thỉnh giảng: 5
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy
	Tổng số giờ giảng dạy/năm

	1. 
	Nhan Hữu Tấn
	Cử nhân

Kỹ thuật

công nghiệp
	
	
	- An toàn lao động

- Vẽ kỹ thuật ngành may
	

	2. 
	Lê Phương Phi Phụng
	Đại học

Kỹ thuật nữ công
	ĐHSPKT
	
	Nấu ăn việt nam
	

	3. 
	
	
	
	
	Trang trí hoa, tỉa củ
	

	4. 
	
	
	
	
	Trang điểm
	

	5. 
	Trần Phạm Quỳnh Phương
	Đại học

Thiết kế

thời trang
	ĐHSPKT
	
	Mỹ thuật trang phục
	

	6. 
	
	
	
	
	May  trang phục 2
	

	7. 
	Nguyễn Minh Phúc
	Kỹ sư

Cơ dệt may
	
	
	- Tổ chức và quản lý chất lượng trang phục thời trang

- Quản lý đơn hàng 
	

	8. 
	Lưu Ngọc Thanh
	Kỹ sư

Công nghệ may
	
	
	Thực tập may trang phục 3
	


1

